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DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 3 - 2023
KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO, KHOA HOẰNG PHÁP, KHOA PĀḶI, KHOA ANH VĂN
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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1450000211 Trần Thị Thùy Dung TN. Trung Nghi

2 2150000183 Phạm Ngọc Thế T. Nhuận Tình

3 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh

4 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín

5 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

6 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí

7 2250000094 Hoàng Thị Bé TN. Thảo Hoàng

8 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên

9 2250000096 Phạm Nguyễn Linh Chi TN. Diệu An

10 2250000130 Phạm Nguyễn Liên Kiều TN. Diệu Phúc

11 2250000131 Nguyễn Thị Hoanh Kiều TN. Hạnh Trí

12 2250000132 Nguyễn Thị Lan TN. Huệ Bảo

13 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền

14 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường

15 2250000137 Hồ Thị Kim Loan TN. Hoa Viên

16 2250000140 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Nhàn Liên

17 2250000145 Thị Mía TN. Tịnh Ngân

18 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh

19 2250000154 Nguyễn Thị Ngọc Ngân TN. Tịnh Thức

20 2250000161 Hoàng Ngọc Nhung TN. Thường Đức

21 2250000169 Nguyễn Thị Thanh Phương TN. Lệ Nguyện

22 2250000171 Quách Thị Phượng TN. Trung Hoa

23 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm

24 2250000177 Quách Ngọc Thanh TN. Diệu Thảo

25 2250000186 Phạm Thị Thu TN. Quảng Thiện

26 2250000189 Trần Thị Ái Thương TN. Bảo Thường



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

27 2250000200 Phan Lê Anh Trinh TN. Tịnh Vân

28 2250000206 Lê Nguyễn Tiểu Vân TN. Giới Tịnh

29 2250000212 Trần Thị Kim Yến T. Nữ Tịnh Yến

30 2250000216 Nguyễn Thị Thu Phương TN. Quảng Pháp

31 2250000217 Nguyễn Bảo Vi TN. Quang Hạnh

32 2360000003 Đỗ Thị Phương TN. Minh Tuệ

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


